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DANH SÁCH
các hộ gia đình, cá nhân đã tặng cho đất sử dụng vào mục đích công cộng

đề nghị đo đạc, cấp đổi, đăng ký biến động GCN QSD đất đã cấp
(Kèm theo Thông báo số ......../TB-UBND ngày ....... tháng 9 năm 2025 của UBND xã Bắc Thanh Miện)         

	




STT
	CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
	Số tờ
	Số thửa
	Diện tích theo GCN (m2)
	Diện tích tặng cho (m2)
	Đề nghị đo đạc, cấp đổi GCN
	Đề nghị đăng ký biến động GCN đã cấp
	Ghi chú

	Tặng cho đất đối với Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km4+300 - Km7+800" (Hồng Quang - Ngô Quyền)

	1
	Vũ Văn Hữu
	35
	29
	324
	20,8
	x
	
	Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Miện "Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km4+300 - Km7+800".

	2
	Vũ Văn Thai
	10
	622
	275
	40,5
	x
	
	

	3
	Nguyễn Văn Thiết
	29
	31
	543
	33,4
	x
	
	

	4
	Nguyễn Văn Quyết
	10
	598d
	115
	17,6
	x
	
	

	5
	Vũ Thị Đức
	10
	598c
	162
	21,6
	x
	
	

	6
	Nguyễn Đình Thanh
	29
	54
	117
	12,2
	x
	
	

	7
	Nguyễn Văn Sức
	10
	597
	397
	48,1
	x
	
	

	Tặng cho đất đối với Dự án "Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km0 - Km4+300" (Hồng Quang - Lê Hồng)

	1
	Nguyễn Văn Cường
	15
	208
	297
	17,4
	x
	
	Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Miện "Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km0 - Km4+300, huyện Thanh Miện".

	2
	Vũ Văn Báo
	10
	622
	275
	22,0
	
	chưa có GCN QSD đất
	

	3
	Vũ Văn Truyền
	15
	212
	136
	9,7
	x
	
	

	4
	Vũ Văn Thỉnh
	15
	212
	135
	11,1
	x
	
	

	5
	Nguyễn Đình Phú
	15
	213
	406
	50,1
	x
	
	

	6
	Nguyễn Văn Dũng
	15
	224b
	156
	17,5
	x
	
	

	7
	Nguyễn Tiến Ân
	15
	224a
	72
	5,3
	x
	
	

	8
	Trịnh Thị La
	36
	96
	77,28
	7,6
	x
	
	

	Tặng cho đất đối với Dự án "Sửa chữa nền, mặt đường, thoát nước đoạn Km14+00 - Km16+00, đường Tỉnh 393" 

	1
	Vũ Văn Phong
	650
	10
	100
	1,5
	x
	
	Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh Hải Dương "Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, thoát nước đoạn Km14+00 - Km16+00, đường Tỉnh 393".

	2
	Nguyễn Ngọc Oánh
	650
	10
	100
	1,5
	x
	
	

	Tặng cho đất đối với đường trong thôn, xóm - thôn An Sơn

	1
	Đinh Văn Nam
	
	
	
	4,0
	x
	
	

	2
	Vũ Văn Dân
	
	
	
	5,0
	x
	
	

	3
	Đinh Văn Hóa
	
	
	
	4,0
	x
	
	

	4
	Đinh Văn An
	
	
	
	16,0
	
	
	

	5
	Vũ Văn Nghiệp
	
	
	
	14,0
	
	
	

	6
	Vũ Văn Vụ
	
	
	
	12,0
	
	
	

	7
	Nguyễn Văn Lộ
	
	
	
	18,0
	
	
	

	8
	Vũ Văn Quân
	
	
	
	6,0
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Giai
	
	
	
	7,0
	
	
	

	10
	Phạm Thị Được
	
	
	
	26,0
	
	
	

	11
	Đinh Văn Thư
	
	
	
	8,0
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thắng
	
	
	
	15,0
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Kính
	
	
	
	10,0
	
	
	

	14
	Nguyễn Văn Thanh
	
	
	
	16,0
	
	
	

	Tặng cho đất đối với đường trong thôn, xóm - thôn An Lâu

	1
	Nguyễn Văn Giới
	
	
	
	33,6
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Điển
	
	
	
	88,0
	
	
	

	3
	Vũ Văn Quang
	
	
	
	60,0
	
	
	

	Tặng cho đất đối với đường trong thôn, xóm - thôn Liên Đông

	1
	Nguyễn Đình Vặc
	
	
	
	37,0
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Ước
	
	
	
	17,0
	
	
	

	3
	Phạm Văn Dẫu
	
	
	
	20,0
	
	
	

	
	


